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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 4


§Nâng cao 4.1: Hai bao gạo có tổng cộng 147 kg. Biết 
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số kilôgam gạo ở bao thứ nhất thì bằng 
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 số kilôgam gạo ở bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilôgam ?

 §Nâng cao 4.2: Hai bạn Nguyên và Yến có tất cả 162 000 đồng. Biết 
[image: image3.wmf]1

2

số tiền của bạn Nguyên thì bằng 
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số tiền của bạn Yến. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu đồng ?

 §Nâng cao 4.3: Bạn Huy có tổng cộng  128 viên bi. Biết 
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 số bi màu xanh bằng 
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 số bi màu đỏ .Hỏi bạn Huy có bao nhiêu viên bi màu xanh ?  Bao nhiêu viên bi màu đỏ ?

 §Nâng cao 4.4: Nhà bạn Tâm nuôi 150 con vừa gà vừa vịt. Biết 
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 số gà thì bằng 
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 số vịt. Hỏi nhà bạn Tâm nuôi bao nhiêu con gà ? Nuôi bao nhiêu con vịt ?

 §Nâng cao 4.5: Tìm hai số có hiệu bằng 56 , biết rằng nếu thêm vào số lớn 4 đơn vị thì số lớn 

 sẽ gấp 5 lần số bé.

 §Nâng cao 4.6: Tìm hai số có hiệu bằng 123 , biết rằng nếu thêm vào số lớn 27 đơn vị thì số 

bé sẽ bằng 
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số lớn.

          §Nâng cao 4.7: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 5 dư 78 . Tổng của số bị chia , số chia là 1362 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.

          §Nâng cao 4.8: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 7 dư 87 .Tổng của số bị chia , số chia là 1119 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.

          §Nâng cao 4.9: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 2 dư 97. Tổng của số bị chia , số chia , thương là 393 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                        BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 4


§Nâng cao 4.1: Hai bao gạo có tổng cộng 147 kg. Biết 
[image: image10.wmf]1
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số kilôgam gạo ở bao thứ nhất thì bằng 
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 số kilôgam gạo ở bao thứ hai. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilôgam ?



             Bài giải:

Vì 
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số kilôgam gạo ở bao thứ nhất thì bằng 
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 số kilôgam gạo ở bao thứ hai. 

Vậy, nếu coi số kilôgam gạo ở bao thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì số kilôgam gạo ở bao thứ hai là 4 phần như thế.

Ta có sơ đồ :



 Bao thứ nhất: 

                     
147kg gạo

                      Bao thứ hai:




Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 3 + 4 = 7 (phần)


Số kilôgam gạo ở bao thứ nhất là:




             147 : 7 x 3 = 63 (kg)


Số kilôgam gạo ở bao thứ hai là:




             147 –  63 = 84 (kg)

Đáp số : Bao thứ nhất : 63 kg.

              Bao thứ hai : 84 kg.
 §Nâng cao 4.2: Hai bạn Nguyên và Yến có tất cả 162 000 đồng. Biết 
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số tiền của bạn Nguyên thì bằng 
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số tiền của bạn Yến. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu đồng ?



             Bài giải:

Vì 
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số tiền của bạn Nguyên thì bằng 
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số tiền của bạn Yến. Vậy, nếu coi số tiền của bạn Nguyên là 2 phần bằng nhau số tiền của bạn Yến là 7 phần như thế.

Ta có sơ đồ :


  Tiền bạn Nguyên: 

                     
                     162 000 đồng
             Tiền bạn Yến:




Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :






2 + 7 = 9 (phần)


Số tiền của bạn Nguyên là:162000 : 9 x 2 = 36000 (đồng)


Số tiền của bạn Yến là: 162000 –  36000 = 126000(đồng)






Đáp số : Bạn Nguyên có : 36 000 đồng.

                                                                   Bạn Yến có : 126 000 đồng.

 §Nâng cao 4.3: Bạn Huy có tổng cộng  128 viên bi. Biết 
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 số bi màu xanh bằng 
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 số bi màu đỏ .Hỏi bạn Huy có bao nhiêu viên bi màu xanh ?  Bao nhiêu viên bi màu đỏ ?



             Bài giải:



Ta có : 
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 = 
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 Theo đề bài 
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 số bi màu xanh bằng 
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 số bi màu đỏ.

 Suy ra 
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 số bi màu xanh bằng  
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 số bi màu đỏ.  Vậy 
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 số bi màu xanh thì bằng 
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số bi màu đỏ. 

Nếu coi số bi  màu xanh là 7 phần bằng nhau thì số bi màu đỏ là 9 phần như thế .

Ta có sơ đồ :



 Bi màu xanh:

 
128 viên bi

                     Bi màu đỏ :
                    

           
Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 7 + 9 = 16 (phần)



Số bi màu xanh là : 128 : 16 x 7 = 56 (viên bi)




Số bi màu đỏ là :  128 – 56  = 72 (viên bi)


                                                                      Đáp số :  Màu xanh : 56 viên bi 

  




                         Màu đỏ: 72 viên bi.
 §Nâng cao 4.4: Nhà bạn Tâm nuôi 150 con vừa gà vừa vịt. Biết 
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 số gà thì bằng 
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 số vịt. Hỏi nhà bạn Tâm nuôi bao nhiêu con gà ? Nuôi bao nhiêu con vịt ?



             Bài giải:



Ta có : 
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 = 
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 Theo đề bài 
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 số gà thì bằng 
[image: image33.wmf]1

2

 số vịt.  

Suy ra 
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 số gà thì bằng 
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 số vịt .

Vậy 
[image: image36.wmf]1

4

 số gà thì bằng 
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 số vịt .

Nếu coi số gà là 4 phần bằng nhau thì số vịt là 6 phần như thế .

Ta có sơ đồ :



 Số gà :









             
150 con

                      Số vịt :
                    

           
Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :






4 + 6 = 10 (phần)



Số gà nhà bạn Tâm nuôi là :





150 : 10 x 4 = 60 (con)




Số vịt nhà bạn Tâm nuôi là :

                                                    150 – 60 = 90 (con)


                                                                      Đáp số :  Gà : 60 con. 

  




                         Vịt 150 con.
 §Nâng cao 4.5: Tìm hai số có hiệu bằng 56 , biết rằng nếu thêm vào số lớn 4 đơn vị thì số lớn 

 sẽ gấp 5 lần số bé.



             Bài giải:

Nếu thêm vào số lớn 4 đơn vị thì số lớn sẽ hơn số bé là :




 56 + 4 = 60

                                 Khi đó ta có sơ đồ :  


Số lớn :

                          Số bé
                               60

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :  5 – 1 = 4 ( phần )

                                              Số bé cần tìm là :  60 : 4 = 15 

                                              Số lớn cần tìm là :

                                                   15 + 56 = 71





                               
           Đáp Số :  71 và 15.
 §Nâng cao 4.6: Tìm hai số có hiệu bằng 123 , biết rằng nếu thêm vào số lớn 27 đơn vị thì số 

bé sẽ bằng 
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số lớn.



             Bài giải:

Nếu thêm vào số lớn 27 đơn vị thì số lớn sẽ hơn số bé là :




 123 + 27 = 150

                                 Khi đó ta có sơ đồ :  


Số lớn :

                          Số bé
                                   150

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :  


 7 – 2 = 5 ( phần )

                                              Số bé cần tìm là 

                                                   150 : 5 x 2 = 60

                                              Số lớn cần tìm là 

                                                   60 + 123 = 183





                               
           Đáp Số :  60 và 183.

          §Nâng cao 4.7: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 5 dư 78 . Tổng của số bị chia , số chia là 1362 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.



             Bài giải:

Nếu bớt số bị chia 78 đơn vị (đúng bằng số dư) thì SBC  = SC x 5 Tức là số bị chia gấp 5

 lần số chia lúc đó ta có tổng mới là : 1362 – 78  = 1284

  Ta có sơ đồ :



     Số chia: 

                          Số bị chia:                                              1284



    Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 5 = 6 (phần)



     Số chia cần tìm là : 635 : 5 x1 = 214





Số bị chia cần tìm là : 1362 – 214 = 1148



                                                 Đáp số : Số bị chia : 1148. 

                       Số chia : 214.
          §Nâng cao 4.8: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 7 dư 87 .Tổng của số bị chia , số chia là 1119 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.



             Bài giải:

Nếu bớt số bị chia 87 đơn vị (đúng bằng số dư) thì SBC  = SC x 7 Tức là số bị chia gấp 7

 lần số chia lúc đó ta có tổng mới là : 1119 – 87  = 1032

  Ta có sơ đồ :



     Số chia: 

                          Số bị chia:                                                              1032



    Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 7 = 8 (phần)



     Số chia cần tìm là :  1032 : 8 x 1 = 129





Số bị chia cần tìm là :



    1119 – 129 = 990



                                                 Đáp số : Số bị chia : 990. 

                        Số chia : 129.

          §Nâng cao 4.9: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 2 dư 97. Tổng của số bị chia , số chia , thương là 393 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.



             Bài giải:

                               Tổng của số bị chia và số chia là : 393 – 2  = 391 

Nếu bớt số bị chia 97 đơn vị (đúng bằng số dư) thì SBC  = SC x 2 Tức là số bị chia gấp 2

 lần số chia lúc đó ta có tổng mới là :






393 – 97  = 1284

  Ta có sơ đồ :



     Số chia: 

                          Số bị chia:                      294



    Tổng số phần bằng nhau là :






1 + 2 = 3 (phần)



     Số chia cần tìm là :




        294 : 3 x1 = 98





Số bị chia cần tìm là :



    391 – 98 = 293



                                                 Đáp số : Số bị chia : 293. 

                    






    Số chia : 98.
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